[bookmark: _GoBack]ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – MÔN TOÁN 8 – ĐỀ SỐ 3
Câu 1. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử


a) ;	b) .

Câu 2. Làm tính nhân: .

Câu 3. Làm tính chia: .


Câu 4. Mỗi mảnh vườn hình chữ nhật sau đây đều có diện tích bằng  m (xem hình).
	[image: ]	[image: ]	[image: ]



a) Tìm , ,  trong mỗi hình.
b) Hình nào trong ba hình H1, H2, H3 có chu vi nhỏ nhất.
Câu 5. Em hãy cho biết mỗi bạn phát biểu sau đây là đúng hay sai? Giải thích?

Bạn A: “”.

Bạn B: “”.









Câu 6. Một mái nhà kho có khung kèo làm bằng các thanh sắt tạo thành tam giác cân  và hình thang cân  có  m;  m;  m;  m (xem hình). Tính tổng chiều dài các thanh sắt sử dụng không kể các mối hàn và các đoạn , ,  (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).
[image: ]





Câu 7. Một cửa hàng siêu thị điện máy trong đợt khuyến mãi giảm  giá trị của một tivi Samsung-R, giảm  giá của 1 tủ lạnh LG-K trên tổng giá niêm yết của hai loại đó là  đồng nên Ba của An chỉ trả tiền mua 2 loại trên với tổng số tiền là  đồng. Gọi  (đồng) là giá trị niêm yết 1 chiếc tivi Samsung-R.

a) Hãy lập biểu thức biểu diễn tổng số tiền Ba của An phải trả theo  dưới dạng một đa thức.
b) Hỏi giá niêm yết của 1 tivi Samsung-R là bao nhiêu tiền?








Câu 8. Cho hình thang  có độ dài đáy lớn  bằng 2 lần đáy nhỏ . Gọi  là trung điểm của . Đường thẳng  cắt đường thẳng  tại .


a) Chứng minh  và  là các hình bình hành.

b) Chứng minh .



c) Giả sử  và . Chứng minh .


LỜI GIẢI ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – MÔN TOÁN 8 – ĐỀ SỐ 3
Câu 1. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử


a) ;	b) .
Lời giải

a) .

b) .

Câu 2. Làm tính nhân: .
Lời giải



Câu 3. Làm tính chia: .
Lời giải


 

 

 


Vậy .


Câu 4. Mỗi mảnh vườn hình chữ nhật sau đây đều có diện tích bằng  m (xem hình).
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a) Tìm , ,  trong mỗi hình.
b) Hình nào trong ba hình H1, H2, H3 có chu vi nhỏ nhất.
Lời giải
a) Theo công thức tính diện tích hình chữ nhật, ta có


b) Ta có


Vậy hình H2 có chu vi nhỏ nhất.
Câu 5. Em hãy cho biết mỗi bạn phát biểu sau đây là đúng hay sai? Giải thích?

Bạn A: “”.

Bạn B: “”.
Lời giải

Bạn A sai vì .

Bạn B sai vì .









Câu 6. Một mái nhà kho có khung kèo làm bằng các thanh sắt tạo thành tam giác cân  và hình thang cân  có  m;  m;  m;  m (xem hình). Tính tổng chiều dài các thanh sắt sử dụng không kể các mối hàn và các đoạn , ,  (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).
[image: ]
Lời giải



Vì  là tam giác cân có  m,  m nên




 là hình thang cân có  m,  m nên

.
Áp dụng định lý Py-ta-go ta có

.
Vậy tổng chiều dài các thanh sắt sử dụng để làm kèo nhà là

.





Câu 7. Một cửa hàng siêu thị điện máy trong đợt khuyến mãi giảm  giá trị của một tivi Samsung-R, giảm  giá của 1 tủ lạnh LG-K trên tổng giá niêm yết của hai loại đó là  đồng nên Ba của An chỉ trả tiền mua 2 loại trên với tổng số tiền là  đồng. Gọi  (đồng) là giá trị niêm yết 1 chiếc tivi Samsung-R.

a) Hãy lập biểu thức biểu diễn tổng số tiền Ba của An phải trả theo  dưới dạng một đa thức.
b) Hỏi giá niêm yết của 1 tivi Samsung-R là bao nhiêu tiền?
Lời giải

a) Ta có .



Vậy giá niêm yết của 1 tivi Samsung-R là  đồng.








Câu 8. Cho hình thang  có độ dài đáy lớn  bằng 2 lần đáy nhỏ . Gọi  là trung điểm của . Đường thẳng  cắt đường thẳng  tại .


a) Chứng minh  và  là các hình bình hành.

b) Chứng minh .



c) Giả sử  và . Chứng minh .
[image: ]Lời giải

a) Xét tứ giác  có


 (do  là hình thang);


 (cùng bằng ).

Suy ra tứ giác  là hình bình hành.



Tương tự, tứ giác  có  vừa song song vừa bằng  nên cũng là hình bình hành.

b) Xét tam giác  có



 (vì  là hình bình hành nên );


 là trung điểm của  (giả thiết).


Do đó  là trung điểm của  (định lý đường trung bình trong tam giác).

[image: ]Suy ra .







c) Xét tam giác  có  nên  vuông tại , suy ra  hay  hay .
oleObject3.bin

oleObject48.bin

oleObject49.bin

image49.wmf
-


oleObject50.bin

oleObject51.bin

image50.wmf
-


oleObject52.bin

oleObject53.bin

image51.wmf
432

2

432

2

32

32

2

2

6983

53

53           

1

683

53   

53

53

0

xxxx

xx

xxx

xx

xxx

xxx

xx

xx

-+-+-

-+

-+-

-+-

-+-

-+

-+-

-+-


oleObject54.bin

image4.wmf
(

)

(

)

4322

6983:53

xxxxxx

-+-+--+


image52.wmf
(

)

(

)

43222

6983:531

xxxxxxxx

-+-+--+=-+-


oleObject55.bin

oleObject56.bin

oleObject57.bin

oleObject58.bin

oleObject59.bin

oleObject60.bin

image53.wmf
144:246 (m);

144:1212 (m);

144:4,830 (m).

x

y

z

==

==

==


oleObject61.bin

image54.wmf
1

2

3

(246)260 (m);

(1212)248 (m);

(4,830)269,6 (m).

H

H

H

P

P

P

=+×=

=+×=

=+×=


oleObject4.bin

oleObject62.bin

oleObject63.bin

oleObject64.bin

image55.wmf
2

(5)(5)25

xxx

+×-=-


oleObject65.bin

image56.wmf
2222

(3)69(3)96

xxxxxx

-=-+=-=-+


oleObject66.bin

oleObject67.bin

oleObject68.bin

oleObject69.bin

image5.wmf
144


oleObject70.bin

oleObject71.bin

oleObject72.bin

oleObject73.bin

oleObject74.bin

oleObject75.bin

image57.wmf
ABC


oleObject76.bin

image58.wmf
7,6

BC

=


oleObject77.bin

oleObject5.bin

image59.wmf
1,5

AH

=


oleObject78.bin

image60.wmf
2

2

7,6

1,54,1 m.

2

ABAC

æö

÷

ç

÷

==+»

ç

÷

ç

÷

ç

èø


oleObject79.bin

image61.wmf
EBCD


oleObject80.bin

image62.wmf
7,6

BC

=


oleObject81.bin

image63.wmf
10

DE

=


oleObject82.bin

image6.wmf
2


image64.wmf
m

107,6

1,2 

22

DEBC

EKLD

--

====


oleObject83.bin

image65.wmf
m

22

2,51,22,8 

BECD

==+»


oleObject84.bin

image66.wmf
m

2,84,14,12,87,621,4 

EBBAACCDBC

++++=++++=


oleObject85.bin

oleObject86.bin

oleObject87.bin

oleObject88.bin

oleObject89.bin

oleObject6.bin

oleObject90.bin

oleObject91.bin

image67.wmf
0,70,67(17 400 000)

xx

+-


oleObject92.bin

image68.wmf
ñoàng

0,70,67(17 400 000)11 883 0000,70,6711 6

58 00011 883 000

0,03225 000

7 500 000 ().

xxxx

x

x

+-=Û-+=

Û=

Û=


oleObject93.bin

image69.wmf
7 500 000


oleObject94.bin

oleObject95.bin

oleObject96.bin

image7.png
24m

H1




oleObject97.bin

oleObject98.bin

oleObject99.bin

oleObject100.bin

oleObject101.bin

oleObject102.bin

oleObject103.bin

oleObject104.bin

oleObject105.bin

oleObject106.bin

image8.png
12m

H2




oleObject107.bin

oleObject108.bin

image70.png




image71.wmf
ADCI


oleObject109.bin

image72.wmf
DCAI

P


oleObject110.bin

image73.wmf
ABCD


oleObject111.bin

image74.wmf
DCAI

=


image9.png
4.8m

H3




oleObject112.bin

image75.wmf
1

2

AB


oleObject113.bin

image76.wmf
ADCI


oleObject114.bin

image77.wmf
BCDI


oleObject115.bin

image78.wmf
DC


oleObject116.bin

image79.wmf
BI


image10.wmf
x


oleObject117.bin

image80.wmf
ABE


oleObject118.bin

image81.wmf
DIBE

P


oleObject119.bin

image82.wmf
BCDI


oleObject120.bin

image83.wmf
DIBC

P


oleObject121.bin

image84.wmf
I


oleObject7.bin

oleObject122.bin

image85.wmf
AB


oleObject123.bin

image86.wmf
D


oleObject124.bin

image87.wmf
AE


oleObject125.bin

image88.png




image89.wmf
ADDE

=


oleObject126.bin

image11.wmf
y


image90.wmf
ACE


oleObject127.bin

image91.wmf
1

2

DCDAAE

==


oleObject128.bin

image92.wmf
ACE

V


oleObject129.bin

image93.wmf
C


oleObject130.bin

image94.wmf
·

90

ACE

°

=


oleObject131.bin

oleObject8.bin

image95.wmf
ACCE

^


oleObject132.bin

image96.wmf
ACBC

^


oleObject133.bin

image12.wmf
z


oleObject9.bin

image13.wmf
2

(5)(5)25

xxx

+×-=-


oleObject10.bin

image14.wmf
2222

(3)69(3)96

xxxxxx

-=-+¹-=-+


oleObject11.bin

image15.wmf
ABC


oleObject12.bin

image16.wmf
BCDE


oleObject13.bin

image17.wmf
1,5

AH

=


oleObject14.bin

image18.wmf
7,6

BC

=


oleObject15.bin

image19.wmf
2,5

BK

=


oleObject16.bin

image20.wmf
10

DE

=


oleObject17.bin

image21.wmf
AH


oleObject18.bin

image22.wmf
BK


oleObject19.bin

image23.wmf
CL


oleObject20.bin

image24.png




image25.wmf
30%


image1.wmf
2

(1)4(1)4(1)

xxxxx

-+-+-


oleObject21.bin

image26.wmf
33%


oleObject22.bin

image27.wmf
17 400 000


oleObject23.bin

image28.wmf
11 883 000


oleObject24.bin

image29.wmf
x


oleObject25.bin

image30.wmf
x


oleObject1.bin

oleObject26.bin

image31.wmf
ABCD


oleObject27.bin

image32.wmf
AB


oleObject28.bin

image33.wmf
CD


oleObject29.bin

image34.wmf
I


oleObject30.bin

image35.wmf
AB


image2.wmf
22

421

xyy

-+-


oleObject31.bin

image36.wmf
AD


oleObject32.bin

image37.wmf
BC


oleObject33.bin

image38.wmf
E


oleObject34.bin

image39.wmf
AICD


oleObject35.bin

image40.wmf
BCDI


oleObject2.bin

oleObject36.bin

image41.wmf
ADDE

=


oleObject37.bin

image42.wmf
ˆ

ˆ

90

AD

°

==


oleObject38.bin

image43.wmf
ADCD

=


oleObject39.bin

image44.wmf
BCAC

^


oleObject40.bin

oleObject41.bin

image3.wmf
(

)

32

2331(1)

xxxx

----


oleObject42.bin

image45.wmf
222

(1)4(1)4(1)(1)(44)(1)(2)

xxxxxxxxxx

-+-+-=--+=--


oleObject43.bin

image46.wmf
2222

421(2)(1)(21)(21)

xyyxyxyxy

-+-=--=-++-


oleObject44.bin

oleObject45.bin

image47.wmf
(

)

3234232

43

2331(1)2233331

2521.

xxxxxxxxxxx

xxx

----=--+-+-+

=-+--


oleObject46.bin

oleObject47.bin

image48.wmf
-


